
HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ÐỘNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒNỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

LOẠI RÁC NÀO – XỬ LÝ CÁCH NÀO?

Loại chất thải hữu cơ 1 Chôn lấp 2 Che phủ đất 3 Ủ enzyme 4 Trùn quế 5 Ruồi lính đen 6 Ủ phân

CHẤT THẢI THỰC PHẨM

Thức ăn thừa, thực phẩm hết hạn

Rau, củ và phần bỏ đi khi sơ chế

Trái cây, vỏ trái cây (trừ hạt)

Hạt trái cây

Phần bỏ đi của thịt, cá, gia cầm, hải sản

CHẤT THẢI HỮU CƠ KHÁC

Cành cây, gốc cây

Vỏ hạt (điều, mắc ca, óc chó), vỏ trứng, xơ dừa, rơm, trấu

Chiếu cói, chiếu tre trúc, gối mây tre

Bã cà phê, bã trà, bã mía, lõi ngô

Rác làm vườn: lá, rễ, cành nhỏ, cỏ, hoa

Lông gia súc, gia cầm

Phân động vật cảnh

Xác động vật cảnh chết (không do dịch bệnh)

Vỏ cứng hải sản (cua, ghẹ, ốc…)

Trước khi xử lý: nhặt sạch tạp chất, để ráo nước, cắt nhỏ 2 – 5 cm; vỏ trứng
bóp vụn, vỏ cua ốc đập dập.

Không bỏ vào: nilon, nhãn nhựa, dây thun, tăm, khoen lon, sành sứ, pin, đầu lọc thuốc lá,
dầu mỡ chiên rán (gom riêng vào chai).

CÁCH LÀM – CHỌN CÁCH HỢP VỚI NHÀ BẠN
Chung cư Nhà phố có sân Nhà vườn, nông thôn

1 Chôn lấp
6 – 8 tuần

Đào hố sâu 35 – 45 cm, cách gốc cây 0,6 – 1 m. Đổ rác
dày 10 – 15 cm, lấp đất 20 – 25 cm, nén nhẹ.

2 Che phủ đất
3 – 6 tháng

Tưới đẫm luống, rải bã cà phê, rau vụn 1 – 2 cm, phủ
carton hoặc giấy báo, trên cùng lá, rơm 7 – 10 cm.

3 Ủ enzyme
90 ngày

Làm nước tẩy rửa: 1 đường : 3 vỏ quả : 10 nước trong
bình nhựa nắp vặn, chừa 15 – 20% khoảng trống. Tháng
đầu xả khí mỗi ngày.

4 Nuôi trùn
quế

thu phân 4 – 6 tuần

Cho ăn rau củ mềm, cơm nguội, bã trà trên 1/2 mặt
khay, phủ bao tải ẩm. Không cho dầu mỡ.

5 Nuôi ruồi
lính đen

giảm 70 – 80% rác

Xử lý được thịt cá, cơm canh dầu mỡ. Hộp kín, rác băm
rải 3 – 5 cm/ngày; nhộng làm thức ăn cho gà, cá.

6 Ủ phân
14 ngày – 4 tuần

Thùng ủ: mỗi lớp rác tươi phủ một lớp mùn cưa, trấu, lá
khô, đậy kín. Bokashi: rắc 1 – 2 thìa cám men mỗi lớp,
nén chặt.

KIỂM TRA NHANH THÙNG Ủ

Bóp một nắm Ngửi mùi Ruồi, chuột, gián Phân đã chín khi

XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ TẠI NHÀ
Biến rác bếp thành phân bón, dung dịch tẩy rửa, thức ăn chăn nuôi — nhà sạch, vườn xanh.

HƯỚNG DẪN CH O  HỘ  GIA  Đ ÌNH

Nước chảy: quá ướt, thêm trấu, mùn
cưa.
Ẩm như bọt biển vắt ráo: vừa.
Rã rời: quá khô, tưới thêm.

Mùi đất rừng: ủ tốt.
Chua, trứng thối: thiếu khí, xới tơi từ
đáy lên.

Phủ 5 – 10 cm mùn cưa, trấu, đất lên
rác mới.
Thùng nắp kín, đáy lót lưới inox.

Nâu đen, tơi xốp, mùi đất ẩm.
Trộn chậu: 30% phân + 50% đất +
20% trấu hun.


